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Trung Quéc da noi lai
nhap khau déi vGi gao
tdm cda An Do khi gia
chao hang thap & muc
300-310 USD/tan;

Han Quéc md thau mua
20.000 tan gao tir Hoa Ky
hodc Viét Nam, nhan
chao gia dén 28/04/2026;

o Pakistan Ién ké& hoach TH! TRU’O’NG THE’GIGI

nang xuat khau gao Ién
10 ty USD, mé& réng dién Dién bién gia gao 5% tim quéc té
tich canh tac I1én 30 triéu
acre (12,14 triéu ha), déng
thaoi cai thién logistics tai 420
cang Karachi;
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Dién bién gia gao 5% tam cua Thai Lan, An P6 va Viét Nam

Trong tuan tlr 13/04/2025 - 17/04/2026, gia gao 5% tam clia Thai Lan giam, An D6 khong d6i

trong khi Viét Nam tang nhe so véi tuan trudc.

e Gid gao 5% tadm cula Thai Lan dat 413 USD/tan, giam 13 USD/tan so vdi tuan trudc, do thj
trudng Thai Lan @& md clra trd lai sau ky nghi 1€ ba ngay;

e Gia gao do6 5% tam cla An Do dat 347 USD/tan, khong ddi so véi tuan trudc, nguyén
nhan dén tlr viéc nhu cau tang nhung ngudi mua van dang dgi cudc van chuyén giam;

e Gid gao 5% tam cula Viét Nam dat 379 USD/tan, tang nhe 1 USD/tan so vdi tuan trudc,
nguyén nhan dén tur viéc vu Béng - Xuan dang két thic, gid c6 thé sé ti€p tuc tang trong

thai gian tdi. [1]

Trung Quéc

Trung Quéc da ndi lai nhap khdu gao tam
tlr An Do dU trudc d6 timng tr chéi mot s6
16 hang vdi ly do cé dau hiéu chira thanh
phan bién do6i gen. Theo doanh nghiép
xuat khdu An D9, gao tdm nudc nay hién
dugc chao & mic 300-310 USD/tan. O
phan khuc gao trang 5% tam, gia chao cla
An D6 hién & murc 335-339 USD/tan, thap
hon rd rét so vgi Thai Lan & muic 423
USD/tan, Viét Nam 344-348 USD/tan va
Pakistan 345-349 USD/tan. bay la ly do
chinh gitip gao An Do gitt lgi thé canh
tranh du chi phi van chuyén tang manh,
trong béi canh cudc container da tang lén
75-80 USD/tan do gia nhién liéu hang hai
tang khoang 50%.

Quyét dinh nay trdi ngugc véi 2 thang
trudc, khi Trung Qudc nhan manh lai van
dé ton tai thanh phan bién doi gen trong
gao An Do va tir chéi mot s6 16 hang. Mac
du trudc d6 cog quan chuc nang Trung
Quobc tirng cho thong quan cac 16 hang
tuong tu. V@ trién vong thi truong, gidi
phan tich cho rang gia gao c6 thé ha nhiét
vao cudi 04/2026. Tuy nhién, nguy co xuat
hién hién tugng thai tiét cuc doan Super El
Nino c6 thé ngan gia gidm sau. Trong boi
cdnh d6, nhiéu nudc chau A ciing dang
tang du phong nguén cung. [2]

& ISPAE AGRE

Han Quoc

Han Qudc dd md mot gbi thau qudc té dé
mua 20.000 tan gao tu Hoa Ky hodc Viét
Nam, cho thdy nudc nay tiép tuc duy tri co
ché nhap khau gao theo hinh thic dau
thau chat ché. Theo gigi thuong mai chau
Au, Téng céng ty Thuong mai Néng - Thiy
san va Thuc pham Han Quéc phat hanh hé
so0 mdi thau véi han chét ndp gia la
28/04/2026. Goi thau gobm 10.000 tan gao
xay xat khong nép dung cho ché bién bia
tir Hoa Ky va 10.000 tan gao xay xat tur Viét
Nam, vd&i thdgi gian giao hang tu
01/06/2026 dén 15/08/2026. Két qua co
thé dugc cong bd sau vai tuan ké tur thai
diém dong thau,do phia Han Quéc thudng
yéu cau glri mau dé phan tich trudc khi ra
quyét dinh cudi cung. Ngoai gbi nay, mot
phién thau riéng khac véi khéi lugng
65.394 tan clng sé& dong vao ngay
21/04/2026. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho
mét s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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Pakistan

Pakistan dang dat muc tiéu nang kim
ngach xuat khdu gao 1&n 10 ty USD théng
qua md& rong dién tich canh tac va cai
thién hiéu qua logistics, trong bdi canh
nhu cau toan cau dugc danh giad con du
dia tang trudng. BO trudng Hang hai
Pakistan - Junaid Anwar Chaudhry cho
rang xudt khau gao clia Pakistan hién da
mang vé khoang 4 ty USD mébi nam va tiép
tuc la moét trong nhirng mat hang xuat
khdu chu lyc cda Pakistan. Chinh phu
nudc nay cho biét sé uu tién tao thuan lgi
thuong mai hon la t6i da héa nguodn thu
tai cang, qua d6 nang cao kha nang canh
tranh. Cung vé&i do, Pakistan cling dang
thic day ké hoach mé& rong dién tich canh
tac 1én tdi 30 triéu acre (12,14 triéu ha),
nham tang san lugng phuc vu xuat khau.

O khau logistics, cdng Karachi dang duac
trién khai nao vét dé tang kha nang tiép
nhan tau va rdat ngan thdi gian quay vong
xuong con khoadng 2 ngay, qua dé giam un
tdc va chi phi van chuyén cho doanh
nghiép. Ngoai ra, viéc trién khai dich vu
ti€p nhién liéu tau bién tai cang Karachi
dugc ky vong c6 thé tao ra quy md
thuong mai khoang 300 ty PKR (1,07 ty
USD), hé trg tham vong dua Pakistan trg
thanh moét trung tam hang hai khu vuc.
Chinh phd Pakistan déng thoi cam két hé
trg day dd cho doanh nghiép xuat khau
gao & cad cdp chinh sach 1an van hanh
cang. [4]

& ISPAE AGRe S

Philippines

Philippines dang chuan bi tdng nhap khau
gao trong nam 2026 nham cling c6 nguén
cung trong nudc va han ché bién dong gia
ban 1é, do trién vong san xuat noi dia suy
yéu vi chi phi dau vao tang cao. B6 trudng
Nong nghiép Philippines - Francisco Tiu
Laurel cho biét nudc nay chua xac dinh
khdi lugng cu thé do van dang & cao diém
thu hoach, song Chinh phd du kién mua
thém gao xay xat tu Viét Nam, Myanmar,
Campuchia, An o va Pakistan. Tinh dén
09/04/2026, 5 ngudon cung nay chiém
92,7% tong lugng gao nhap khau cla
Philippines, dat khodng 1,36 triéu tan.
Quyét dinh tang nhap khau dugc dua ra
du trudc dé6 Manila trng muén han ché
nhap dé ho trg gia lta cho néng dan.

Nguyén nhan dan dén quyét dinh nay la
do san lugng IGa ndi dia cda Philippines
dugc du bdo cé thé giam it nhat 20%
trong nam nay, do gia phan bon va nhién
liéu tang manh, thadm chi c6 thé giam tdi
moét nlra trong kich ban xau nhat. biéu
nay khién muc tiéu san lugng lda 20,3
triéu tan trong nam 2026 khoé dat dudgc,
du day vén la mdrc cao ky luc, vugt moc
20,06 triéu tdn cda ndm 2023. D€ Ung
pho, B6 Nong nghiép Philippines da trién
khai goi ho trg 10 ty PHP (175 triéu USD)
va dang chuan bi thém t6i da 20 ty PHP
(350 triéu USD) cho dau vao san xuat. [4]

Heé thong thong tin thj truong cho
mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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o MSi ndm Vviet Nam xust Dién bién gia |Ga trung binh tai DBSCL
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e Hung Yén dy kién cb

khodng 60.000 ha lGa Xuan

trd béng dén 30/04/2026, . X .~ 0z z

trong dégtrén 20.000 ha can Dién bién gia gao trong nuoc

AU pHUmSphongbenh Trong tuan tir ngay 13/04/2026 - 17/04/2026, gia lta

d3o 6n co bong 2 lan; kho Jasmine gidm, trong khi IR50404 va OM6976
tang so vdi tuan trudc.

e Gia Ita Jasmine (kho) trung binh tai mot sé tinh
DBSCL dat muirc 6.900 VND/kg, giam 200 VND/kg
so vdi tuan trudc.

e Gia lba IR50404 (khd) trung binh tai mot sé tinh
PBSCL dat 6.480 VNb/kg, tang 80 VNbB/kg so Vi
tuan trudc.

e Gia lta OM6976 (kho) trung binh tai mot so tinh
PBSCL dat 6.733 VNb/kg, tang 67 VND/kg so vdi
tuan trudc. [1]

e Vuy Hé - Thu 2026, An Giang
dy kién gieo sa 505.500 ha
lba, san lugng gan 3 triéu
tan, dong thoi m& rong
183.597 ha laa chat lugng
cao.

R I s p AE < Hé thong thong tin thj truong cho
AGRE \L/INFUO mot sé nganh hang néng san chién lugc - gao, ca phé va rau qud
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Xuat khau gao Viét Nam

Xudt khiu gao cla Viét Nam hién van tap
trung chl yéu vao cac thi truong truyén
théng, du nhiéu thj truong dugc hudng uu
dai thué sudt thap hodc 0% tir cac FTA van
con du dia 16n. M6i nam Viét Nam xuét
khau khoang 8 - 9 triéu tan gao, nhung c6
thoi diém t&i 60% san lugng lai tap trung
vao Philippines va Indonesia, hai thi
trudng van ap thué nhap khau kha cao,
lan lugt khodng 35% va 25%. Trong khi dé,
cac FTA thé hé mdi nhu CPTPP va EVFTA
da md ra co hoi dang ké, khi Canada ap
thué 0% vd&i gao Viét Nam, Mexico ap 10%
V@i gao va 0% véi san pham tir gao, con EU
danh han ngach 80.000 tan gao/nam dugc
mién thué. Tuy vay, nhirng co hoi nay van
chua dugc khai thac hiéu qua

Theo doanh nghiép va chuyén gia, nguyén
nhan khong chi nam & khodng cach dia ly
hay thd tuc thuan tién, ma con & nhirng
rao can ndi tai cia nganh gao Viét Nam.
Céc thi truong khé tinh nhu chau Au yéu
cau cao vé chat lugng, truy xuat nguon
goc, quy trinh san xuét va su 6n dinh cla
san pham. Trong khi san xudt trong nudc
van con phan tan, thiéu lién két chudi va
dau tu cho thuong hiéu. Nhiéu doanh
nghiép hién van xuat khau theo don hang,
nén it theo dudi chién lugc khai thac thi
trudng FTA. Diéu nay khién nganh gao dé
ti€p tuc phu thudc vao cac thi truong “dé
tinh”, chdp nhan bién Igi nhuan thap va
rdi ro gia ca cao hon. [2]

@3 ISPAE AGREY (o

Hai Phong

Hai Phong hién duy tri 948 vung san xuat
lUa tap trung cé quy mo t&r 10 ha/vung trd
lén, v&i tong dién tich khoang 14.000 ha,
cho thdy xu hudng t6 chirc lai san xuat
theo hudng tép trung dang dugc day
manh. Cac vung nay dugc xay dung tai
nhiéu dia ban nhu Vinh Hai, Vinh Bao, Vinh
Am, Tién Minh, Thanh Mién, Thugng Hong,
Binh Giang..., tao diéu kién dé ndng dan
canh tac theo mé hinh “mét vung, mot
giong, mot thai gian”. Nhg t6 chidc san
xuat dong b, viéc ap dung co gidi hda va
khoa hoc ky thuat trong toan bd quy trinh
dugc thuan lgi hon, tir dé giam chi phi dau
vao, nang cao chat lugng lia hang héa va
cdi thién hiéu qua kinh té. Cac giong dang
dugc gieo cdy tai vung tap trung gém BT7,
BT7KBL, Nép DT22, TBR 225, Nép cdi hoa
vang va nhiéu giong chat lugng khac.

Theo danh giad cda co quan chuyén mon,
nang suat lla tai cac vung san xuat tap
trung thudng cao hon 8 - 10%, trong khi
chi phi canh tac tiét kiem dugc khodng 15 -
20% so vdi san xuat thong thudng. Trén co
sg dé, Hai Phong dinh hudng tiép tuc to
chirc lai cac vung Ita theo hudng giam so6
lugng vung nhung tang quy mo dién tich,
vd&i muc tiéu dén nam 2030 dat 32.000 ha
lGa san xuat tap trung, uu tién lda chat
luong cao va lua dac san. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho

mat s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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Hung Yén

LUa Xuan tai Hung Yén hién dang & giai
doan phat trién dong, mét sé dién tich da
bat dau trd bong, nén nguy cg phat sinh
bénh dao 6n c6 bdng trong thoi gian téi la
kha 16n. Theo dy kién, dén ngay
30/04/2026, toan tinh sé c6 khoang 60.000
ha lGa Xuan tré boéng. Trong dé, trén
20.000 ha lua trd trong thang 4 can dugc
phun phong bénh dao 6n c6 bong dé han
ché nguy co gay hai dén nang suat va chat
lugng lUa. Co quan chuyén moén nhan dinh
thdi gian téi c6 thé xudt hién mua, nén
nhiét giam, tao diéu kién thuan Igi cho
nam bénh phéat sinh va lay lan manh trén
dong rudng néu khong chu dong phong
tror tor sém.

Nganh néng nghiép Hung Yén khuyén cdo
néng dan thuc hién phun phong 2 lan déi
v@i dién tich c6 nguy co, gobm lan 1 khi
rudng lta thap tho trd, dat khoang 3 - 5%
s6 bong, va lan 2 khi rudng lua trd thoat
hoan toan. B&i vdi bénh dao 6n c6 bong,
thuéc hda hoc chd yéu cé tac dung phong
bénh va dat hiéu qua cao nhat & giai doan
lGa trd, tré thoat va ngam sira; néu bénh
da xuat hién trén c6 bong hodc c6 gié thi
nang suat va chat lugng lta sé bj anh
hudng ré rét. Vi vay, cac dia phuong can
tang cuong tuyén truyén, theo dai sat dién
bién sdu bénh dé hudng dan néng dan xdr
ly kip thai.

@ ISPAE scic s

An Giang

An Giang dang dinh huéng day manh san
xuat lda chat lugng cao trong vu He - Thu
2026. Theo ké hoach, toan tinh sé& xuéng
giéng tir 10/04/2026 dén 20/05/2026 va
thu hoach dut diém vao cuéi 09/2026, vdi
dién tich gieo sa du kién 505.500 ha, nang
suat binh quan khoang 5,95 tan/ha va san
lugng udc gan 3 triéu tan. Nganh néng
nghiép khuyén cdo néng dan tap trung
gieo trong cac giong lda chat lugng cao dat
tiéu chudn xudt khau vdi ty 1& trén 95%
dién tich, nhu OM18, OM5451, Bai Thom
8, Jasmine 85, ST24, ST25...,

Song song v&i ké hoach san xuat, An Giang
ti€p tuc trién khai Bé an 1 triéu ha lGa chat
lugng cao, phat thai thap, trong dé6 nam
2026 tinh dat muc tiéu mé rong dién tich
canh tac loai hinh nay 1én 183.597 ha. Tuy
nhién, tinh cling nhin nhan vu Béng - Xuan
2025/2026 du dat két qua tich cuc nhung
van boc 16 nhiéu khé khan nhu gid xang
dau, phan bén tang cao, lién két tiéu thu
thiéu bén virng, ha tang thdy lgi chua
dong bo va tdc dong ngay cang rd cldia han
han, xam nhap man. Trudc tinh hinh 4o,
dia phuong yéu cau ra soat hé thong tram
bom, chuyén dan tlr bom dau sang bom
dié, bo tri lich xuéng gidng né ray va thuc
day lién két dé én dinh san xuét va dau ra.

[5]

Heé thong thong tin thj truong cho
mot sé nganh hang néng san chién lugc - gao, ca phé va rau qud
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Nguon tham khao quoc té

[1]:https://www.brecorder.com/news/40416757/
asia-rice-india-export-rates-steady-vietnamese-
prices-tick-up-post-harvest-season

[2]:https://www.thehindubusinessline.com/econ
omy/agri-business/china-resumes-buying-
broken-rice-from-india/article70867489.ece

[3]:https://www.marinelink.com/blogs/blog/sout
h-korea-is-reportedly-buying-20000-tons-of-rice-
from-
104559#:~:text=European%20traders%20report
ed%200n%20Tuesday,the%20United%20States
%200r%20Vietnam.

[4]:https://www.arabnews.com/node/2639841/p
akistan

[5]:https://mb.com.ph/2026/04/20/diesel-
gasoline-prices-fall-for-second-straight-week

& ISPAE sGRreY

Nguon tham khao trong nuéc
[1]: Cong tac vién tai DBSCL

[2]:https://tuoitre.vn/gao-viet-dang-bo-roi-thi-
truong-thue-suat-0-20260414224546125.htm

[3]:https://thegioitiepthi.danviet.vn/hai-phong-co-
948-vung-san-xuat-lua-tap-trung-ap-dung-khoa-
hoc-ky-thuat-vao-san-xuat-d1419902.html

[4]:https://baoquangngai.vn/nong-dan-doi-den-
gat-lua-trong-dem-79797.htm

[5]:https://baocamau.vn/ho-tro-nong-dan-tim-
dau-ra-cho-lua-dong-xuan-a127748.html

Heé thong thong tin thj truong cho

mat s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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PHU LUC: GIA LUA GAO TAI MOT SO PIA PHUONG TRONG TUAN

s Thay d6i so véi
- Gia tuan nay . .
Mat hang Tinh (VND/kg) tuan trudc
& (VND/kg)
Can Tho 6600 -400
Laa Jasmine
(kho)
bong Thap (Tién Giang ci) 7200 0
Can Tho 6800 +400
Laa IR50404 " A -
(khd) Can Tho (Hau Giang cii) 6400 0
bong Thap (Tién Giang cii) 6500 -100
Can Tho (Hau Giang cii) 7100 +100
Lda OM6906 " ;
(khd) bong Thap 6500 0
Vinh Long (Tra Vinh cii) 6600 +100
R . . Heé théng thdng tin thj truong cho
E" I S pAE AGRE : mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qud

DON VI THUC HIEN:

TRUNG TAM THONG TIN VA DICH VU NONG NGHIEP VA MOI TRUONG
Dia chi: 16. Thuy Khué, Tay H6, Ha Noi

Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn
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	BÁO CÁO TUẦN
	Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam
	Trong tuần từ 13/04/2025 - 17/04/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan giam, Ấn Độ không đổi trong khi Việt Nam tăng nhẹ so với tuần trước.
	Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 413 USD/tấn, giảm 13 USD/tấn so với tuần trước, do thị trường Thái Lan đã mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ ba ngày;
	Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 347 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, nguyên nhân đến từ việc nhu cầu tăng nhưng người mua vẫn đang đợi cước vận chuyển giảm;
	Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 379 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn so với tuần trước, nguyên nhân đến từ việc vụ Đông - Xuân đang kết thúc, giá có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. [1]

	Trung Quốc
	Trung Quốc đã nối lại nhập khẩu gạo tấm từ Ấn Độ dù trước đó từng từ chối một số lô hàng với lý do có dấu hiệu chứa thành phần biến đổi gen. Theo doanh nghiệp xuất khẩu Ấn Độ, gạo tấm nước này hiện được chào ở mức 300-310 USD/tấn. Ở phân khúc gạo trắng 5% tấm, giá chào của Ấn Độ hiện ở mức 335-339 USD/tấn, thấp hơn rõ rệt so với Thái Lan ở mức 423 USD/tấn, Việt Nam 344-348 USD/tấn và Pakistan 345-349 USD/tấn. Đây là lý do chính giúp gạo Ấn Độ giữ lợi thế cạnh tranh dù chi phí vận chuyển tăng mạnh, trong bối cảnh cước container đã tăng lên 75-80 USD/tấn do giá nhiên liệu hàng hải tăng khoảng 50%.
	Quyết định này trái ngược với 2 tháng trước, khi Trung Quốc nhấn mạnh lại vấn đề tồn tại thành phần biến đổi gen trong gạo Ấn Độ và từ chối một số lô hàng. Mặc dù trước đó cơ quan chức năng Trung Quốc từng cho thông quan các lô hàng tương tự. Về triển vọng thị trường, giới phân tích cho rằng giá gạo có thể hạ nhiệt vào cuối 04/2026. Tuy nhiên, nguy cơ xuất hiện hiện tượng thời tiết cực đoan Super El Nino có thể ngăn giá giảm sâu. Trong bối cảnh đó, nhiều nước châu Á cũng đang tăng dự phòng nguồn cung. [2]

	Hàn Quốc
	Hàn Quốc đã mở một gói thầu quốc tế để mua 20.000 tấn gạo từ Hoa Kỳ hoặc Việt Nam, cho thấy nước này tiếp tục duy trì cơ chế nhập khẩu gạo theo hình thức đấu thầu chặt chẽ. Theo giới thương mại châu Âu, Tổng công ty Thương mại Nông - Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc phát hành hồ sơ mời thầu với hạn chót nộp giá là 28/04/2026. Gói thầu gồm 10.000 tấn gạo xay xát không nếp dùng cho chế biến bia từ Hoa Kỳ và 10.000 tấn gạo xay xát từ Việt Nam, với thời gian giao hàng từ 01/06/2026 đến 15/08/2026. Kết quả có thể được công bố sau vài tuần kể từ thời điểm đóng thầu,do phía Hàn Quốc thường yêu cầu gửi mẫu để phân tích trước khi ra quyết định cuối cùng. Ngoài gói này, một phiên thầu riêng khác với khối lượng 65.394 tấn cũng sẽ đóng vào ngày 21/04/2026. [3]
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	Pakistan
	Pakistan đang đặt mục tiêu nâng kim ngạch xuất khẩu gạo lên 10 tỷ USD thông qua mở rộng diện tích canh tác và cải thiện hiệu quả logistics, trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu được đánh giá còn dư địa tăng trưởng. Bộ trưởng Hàng hải Pakistan - Junaid Anwar Chaudhry cho rằng xuất khẩu gạo của Pakistan hiện đã mang về khoảng 4 tỷ USD mỗi năm và tiếp tục là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Pakistan. Chính phủ nước này cho biết sẽ ưu tiên tạo thuận lợi thương mại hơn là tối đa hóa nguồn thu tại cảng, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh. Cùng với đó, Pakistan cũng đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng diện tích canh tác lên tới 30 triệu acre (12,14 triệu ha), nhằm tăng sản lượng phục vụ xuất khẩu.
	Ở khâu logistics, cảng Karachi đang được triển khai nạo vét để tăng khả năng tiếp nhận tàu và rút ngắn thời gian quay vòng xuống còn khoảng 2 ngày, qua đó giảm ùn tắc và chi phí vận chuyển cho doanh nghiệp. Ngoài ra, việc triển khai dịch vụ tiếp nhiên liệu tàu biển tại cảng Karachi được kỳ vọng có thể tạo ra quy mô thương mại khoảng 300 tỷ PKR (1,07 tỷ USD), hỗ trợ tham vọng đưa Pakistan trở thành một trung tâm hàng hải khu vực. Chính phủ Pakistan đồng thời cam kết hỗ trợ đầy đủ cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở cả cấp chính sách lẫn vận hành cảng. [4]

	Philippines
	Philippines đang chuẩn bị tăng nhập khẩu gạo trong năm 2026 nhằm củng cố nguồn cung trong nước và hạn chế biến động giá bán lẻ, do triển vọng sản xuất nội địa suy yếu vì chi phí đầu vào tăng cao. Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines - Francisco Tiu Laurel cho biết nước này chưa xác định khối lượng cụ thể do vẫn đang ở cao điểm thu hoạch, song Chính phủ dự kiến mua thêm gạo xay xát từ Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Ấn Độ và Pakistan. Tính đến 09/04/2026, 5 nguồn cung này chiếm 92,7% tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines, đạt khoảng 1,36 triệu tấn. Quyết định tăng nhập khẩu được đưa ra dù trước đó Manila từng muốn hạn chế nhập để hỗ trợ giá lúa cho nông dân.
	Nguyên nhân dẫn đến quyết định này là do sản lượng lúa nội địa của Philippines được dự báo có thể giảm ít nhất 20% trong năm nay, do giá phân bón và nhiên liệu tăng mạnh, thậm chí có thể giảm tới một nửa trong kịch bản xấu nhất. Điều này khiến mục tiêu sản lượng lúa 20,3 triệu tấn trong năm 2026 khó đạt được, dù đây vốn là mức cao kỷ lục, vượt mốc 20,06 triệu tấn của năm 2023. Để ứng phó, Bộ Nông nghiệp Philippines đã triển khai gói hỗ trợ 10 tỷ PHP (175 triệu USD) và đang chuẩn bị thêm tối đa 20 tỷ PHP (350 triệu USD) cho đầu vào sản xuất. [4]
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	ĐIỂM TIN
	Mỗi năm Việt Nam xuất khẩu 8 - 9 triệu tấn gạo nhưng chưa tận dụng tốt các thị trường FTA có thuế suất 0% như Canada hoặc hạn ngạch miễn thuế của EU;
	Hải Phòng hiện có 948 vùng sản xuất lúa tập trung với 14.000 ha, giúp năng suất tăng 8 - 10%, chi phí giảm 15 - 20%;
	Hưng Yên dự kiến có khoảng 60.000 ha lúa Xuân trỗ bông đến 30/04/2026, trong đó trên 20.000 ha cần được phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông 2 lần;
	Vụ Hè - Thu 2026, An Giang dự kiến gieo sạ 505.500 ha lúa, sản lượng gần 3 triệu tấn, đồng thời mở rộng 183.597 ha lúa chất lượng cao.
	THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
	Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
	Diễn biến giá gạo trong nước
	Trong tuần từ ngày 13/04/2026 - 17/04/2026, giá lúa khô Jasmine giảm, trong khi IR50404 và OM6976 tăng so với tuần trước.
	Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 6.900 VNĐ/kg, giảm 200 VNĐ/kg so với tuần trước.
	Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.480 VNĐ/kg, tăng 80 VNĐ/kg so với tuần trước.
	Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.733 VNĐ/kg, tăng 67 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
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	Xuất khẩu gạo Việt Nam
	Xuất khẩu gạo của Việt Nam hiện vẫn tập trung chủ yếu vào các thị trường truyền thống, dù nhiều thị trường được hưởng ưu đãi thuế suất thấp hoặc 0% từ các FTA vẫn còn dư địa lớn. Mỗi năm Việt Nam xuất khẩu khoảng 8 - 9 triệu tấn gạo, nhưng có thời điểm tới 60% sản lượng lại tập trung vào Philippines và Indonesia, hai thị trường vẫn áp thuế nhập khẩu khá cao, lần lượt khoảng 35% và 25%. Trong khi đó, các FTA thế hệ mới như CPTPP và EVFTA đã mở ra cơ hội đáng kể, khi Canada áp thuế 0% với gạo Việt Nam, Mexico áp 10% với gạo và 0% với sản phẩm từ gạo, còn EU dành hạn ngạch 80.000 tấn gạo/năm được miễn thuế. Tuy vậy, những cơ hội này vẫn chưa được khai thác hiệu quả
	Theo doanh nghiệp và chuyên gia, nguyên nhân không chỉ nằm ở khoảng cách địa lý hay thủ tục thuận tiện, mà còn ở những rào cản nội tại của ngành gạo Việt Nam. Các thị trường khó tính như châu Âu yêu cầu cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, quy trình sản xuất và sự ổn định của sản phẩm. Trong khi sản xuất trong nước vẫn còn phân tán, thiếu liên kết chuỗi và đầu tư cho thương hiệu. Nhiều doanh nghiệp hiện vẫn xuất khẩu theo đơn hàng, nên ít theo đuổi chiến lược khai thác thị trường FTA. Điều này khiến ngành gạo dễ tiếp tục phụ thuộc vào các thị trường “dễ tính”, chấp nhận biên lợi nhuận thấp và rủi ro giá cả cao hơn. [2]

	Hải Phòng
	Hải Phòng hiện duy trì 948 vùng sản xuất lúa tập trung có quy mô từ 10 ha/vùng trở lên, với tổng diện tích khoảng 14.000 ha, cho thấy xu hướng tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung đang được đẩy mạnh. Các vùng này được xây dựng tại nhiều địa bàn như Vĩnh Hải, Vĩnh Bảo, Vĩnh Am, Tiên Minh, Thanh Miện, Thượng Hồng, Bình Giang…, tạo điều kiện để nông dân canh tác theo mô hình “một vùng, một giống, một thời gian”. Nhờ tổ chức sản xuất đồng bộ, việc áp dụng cơ giới hóa và khoa học kỹ thuật trong toàn bộ quy trình được thuận lợi hơn, từ đó giảm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng lúa hàng hóa và cải thiện hiệu quả kinh tế. Các giống đang được gieo cấy tại vùng tập trung gồm BT7, BT7KBL, Nếp DT22, TBR 225, Nếp cái hoa vàng và nhiều giống chất lượng khác.
	Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, năng suất lúa tại các vùng sản xuất tập trung thường cao hơn 8 - 10%, trong khi chi phí canh tác tiết kiệm được khoảng 15 - 20% so với sản xuất thông thường. Trên cơ sở đó, Hải Phòng định hướng tiếp tục tổ chức lại các vùng lúa theo hướng giảm số lượng vùng nhưng tăng quy mô diện tích, với mục tiêu đến năm 2030 đạt 32.000 ha lúa sản xuất tập trung, ưu tiên lúa chất lượng cao và lúa đặc sản. [3]
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	Hưng Yên
	Lúa Xuân tại Hưng Yên hiện đang ở giai đoạn phát triển đòng, một số diện tích đã bắt đầu trỗ bông, nên nguy cơ phát sinh bệnh đạo ôn cổ bông trong thời gian tới là khá lớn. Theo dự kiến, đến ngày 30/04/2026, toàn tỉnh sẽ có khoảng 60.000 ha lúa Xuân trỗ bông. Trong đó, trên 20.000 ha lúa trỗ trong tháng 4 cần được phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông để hạn chế nguy cơ gây hại đến năng suất và chất lượng lúa. Cơ quan chuyên môn nhận định thời gian tới có thể xuất hiện mưa, nền nhiệt giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát sinh và lây lan mạnh trên đồng ruộng nếu không chủ động phòng trừ từ sớm.
	Ngành nông nghiệp Hưng Yên khuyến cáo nông dân thực hiện phun phòng 2 lần đối với diện tích có nguy cơ, gồm lần 1 khi ruộng lúa thấp tho trỗ, đạt khoảng 3 - 5% số bông, và lần 2 khi ruộng lúa trỗ thoát hoàn toàn. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông, thuốc hóa học chủ yếu có tác dụng phòng bệnh và đạt hiệu quả cao nhất ở giai đoạn lúa trỗ, trỗ thoát và ngậm sữa; nếu bệnh đã xuất hiện trên cổ bông hoặc cổ gié thì năng suất và chất lượng lúa sẽ bị ảnh hưởng rõ rệt. Vì vậy, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, theo dõi sát diễn biến sâu bệnh để hướng dẫn nông dân xử lý kịp thời.

	An Giang
	An Giang đang định hướng đẩy mạnh sản xuất lúa chất lượng cao trong vụ Hè - Thu 2026. Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ xuống giống từ 10/04/2026 đến 20/05/2026 và thu hoạch dứt điểm vào cuối 09/2026, với diện tích gieo sạ dự kiến 505.500 ha, năng suất bình quân khoảng 5,95 tấn/ha và sản lượng ước gần 3 triệu tấn. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân tập trung gieo trồng các giống lúa chất lượng cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu với tỷ lệ trên 95% diện tích, như OM18, OM5451, Đài Thơm 8, Jasmine 85, ST24, ST25...,
	Song song với kế hoạch sản xuất, An Giang tiếp tục triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, trong đó năm 2026 tỉnh đặt mục tiêu mở rộng diện tích canh tác loại hình này lên 183.597 ha. Tuy nhiên, tỉnh cũng nhìn nhận vụ Đông - Xuân 2025/2026 dù đạt kết quả tích cực nhưng vẫn bộc lộ nhiều khó khăn như giá xăng dầu, phân bón tăng cao, liên kết tiêu thụ thiếu bền vững, hạ tầng thủy lợi chưa đồng bộ và tác động ngày càng rõ của hạn hán, xâm nhập mặn. Trước tình hình đó, địa phương yêu cầu rà soát hệ thống trạm bơm, chuyển dần từ bơm dầu sang bơm điệ, bố trí lịch xuống giống né rầy và thúc đẩy liên kết để ổn định sản xuất và đầu ra. [5]
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	Cần Thơ
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	Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)
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	Cần Thơ
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	Cần Thơ (Hậu Giang cũ)
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	6500
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